	ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH SÓC TRĂNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:         /QĐ-UBND
	Sóc Trăng, ngày       tháng      năm 2024


DỰ THẢO

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt điều chỉnh tiến độ và dự toán kinh phí xây dựng
 Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng 
cho mục đích sinh hoạt áp dụng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật năm 2006;
Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;
Căn cứ Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;
Căn cứ Thông tư số 41/2018/TT-BYT ngày 14/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt;
Căn cứ Thông tư số 26/2021/TT-BYT ngày 15/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Thông tư số 41/2018/TT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt;
Căn cứ Thông tư số 26/2019/TT-BKHCN ngày 25/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật;
Căn cứ Thông tư số 27/2020/TT-BTC ngày 17/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật;
Căn cứ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1:2018/BYT;
Căn cứ Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND ngày 14/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức hội sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ trên địa bàn tình Sóc Trăng;
Căn cứ Kế hoạch số 90/KH-UBND ngày 12/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt áp dụng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng;
Theo đề nghị của Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh tiến độ và dự toán kinh phí xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt áp dụng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng (được phê duyệt tại Kế hoạch số 90/KH-UBND ngày 12/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng) theo Phụ lục 1 và Phụ lục đính kèm Quyết định này.
Điều 2. Giao Sở Y tế, Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng (Ban soạn thảo), các sở, ngành, địa phương có liên quan tổ chức triển khai thực hiện theo Kế hoạch số 90/KH-UBND ngày 12/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh và các nội dung được điều chỉnh tại Quyết định này.
Điều 3. Hiệu lực thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung khác Kế hoạch số 90/KH-UBND ngày 12/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng không thay đổi.
2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, các thành viên Ban soạn thảo, Thủ trưởng các sở, ban ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Quyết định thi hành./.
	Nơi nhận:                                                             
- Như Điều 3;
- Sở Tài chính;
- Lưu: VT.
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Phụ lục 1
Điều chỉnh tiến độ xây dựng xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch
 sử dụng cho mục đích sinh hoạt áp dụng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 
(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày       tháng 6 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)


	
Stt
	Nội dung công việc
	Tiến độ đã nêu tại mục IV, Kế hoạch Số 90/KH-UBND ngày 12/5/2023
	Tiến độ sau điều chỉnh

	
	
	Bắt đầu
	Kết thúc
	Bắt đầu
	Kết thúc

	1
	Xây dựng Kế hoạch và dự toán kinh phí xây dựng QCĐP
	10/2022
	11/2022
	Đã thực hiện
	-

	2
	Tổ chức lấy ý kiến dự thảo kế hoạch, chỉnh lý dự thảo kế hoạch
	11/2022
	11/2022
	Đã thực hiện
	-

	3
	Xin ý kiến Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ dự thảo Kế hoạch
	12/2022
	12/2022
	Đã thực hiện
	-

	4
	Trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và ban hành Kế hoạch
	3/2023
	4/2023
	Đã thực hiện
	-

	5
	Thành lập Ban soạn thảo
	4/2023
	4/2023
	Đã thực hiện
	-

	6
	Xây dựng dự thảo đề cương, dự toán QCĐP
	5/2023
	5/2023
	Đã thực hiện
	-

	7
	Họp thông qua đề cương, dự toán dự thảo QCĐP và hoàn chỉnh, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt
	5/2023
	5/2023
	Đã thực hiện
	-

	8
	Tổ chức điều tra, khảo sát, thu thập số liệu liên quan để phục vụ xây dựng QCKTĐP
	6/2023
	6/2023
	7/2024
	7/2024

	9
	Lấy mẫu nước sạch toàn tỉnh để kiểm nghiệm, phân tích để phục vụ xây dựng QCĐP
	7/2023
	9/2023
	7/2024
	8/2024

	10
	Xây dựng dự thảo QCĐP: Kèm thuyết minh QCĐP
	9/2023
	10/2023
	9/2024
	9/2024

	11
	Tổ chức hội thảo lấy ý kiến góp ý QCĐP, tiếp thu ý kiến đóng góp, hoàn chỉnh dự thảo QCĐP
	10/2023
	10/2023
	10/2024
	10/2024

	12
	Lấy ý kiến bằng văn bản của cơ quan, ban ngành, địa phương có liên quan, các thành viên trong Ban soạn thảo và đối tượng chịu tác động trực tiếp QCĐP, đăng trên Cổng Thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh.
	10/2023
	11/2023
	11/2024
	12/2024

	13
	Hoàn chỉnh dự thảo QCĐP
	11/2023
	12/2023
	01/2025
	01/2025

	14
	Xin ý kiến Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ về quy định quản lý QCĐP
	12/2023
	01/2024
	2/2025
	2/2025

	15
	Chỉnh sửa sau ý kiến của Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ, hoàn chỉnh, lập hồ sơ QCĐP, trình Ủy ban nhân dân tỉnh
	
02/2024
	
02/2024
	3/2025
	3/2025

	16
	Họp thẩm định hồ sơ QCĐP tại tỉnh và hoàn chỉnh hồ sơ theo ý kiến của Hội đồng thẩm định
	02/2024
	3/2024
	3/2025
	4/2025

	17
	Gửi hồ sơ QCĐP xin ý kiến BYT về việc ban hành
	3/2024
	4/2024
	4/2025
	5/2025

	18
	Hoàn thiện hồ sơ QCĐP sau khi nhận được ý kiến của BYT, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét và ban hành QCĐP
	4/2024
	5/2024
	5/2025
	6/2025

	19
	Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành QCĐP
	6/2024
	7/2025






Phụ lục 2
Dự toán kinh phí xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch
 sử dụng cho mục đích sinh hoạt áp dụng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 
(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày      tháng 6 năm /2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

	Stt
	Hạng mục
	ĐVT
	Số lượng
	Dự toán kinh phí tại nêu tại mục V và Phụ lục kèm theo Kế hoạch Số 90/KH-UBND ngày 12/5/2023
	Kinh phí điều chỉnh, bổ sung
	Dự toán sau điều chỉnh, bổ sung 
	Nguồn kinh phí

	
	
	
	
	Định mức (đồng/đvt)
	Thành tiền (đồng)
	Định mức (đồng/đvt)
	Thành tiền (đồng)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Cấp tỉnh
	Cơ sở pháp lý

	1
	Họp Ban soạn thảo (dự kiến 03 buổi họp, gồm: Thẩm định đề cương, thẩm định kinh phí xây dựng QCĐP, lấy ý kiến các đơn vị có liên quan
	12.030.000
	
	
	12.030.000
	12.030.000
	Quyết định số
 07/2016/QĐ-UBND ngày 06/4/2016 của UBND tỉnh

	1.1
	Tổ trưởng Tổ thẩm định
(01 người x 03 buổi họp)
	Nhiệm vụ
	3
	600.000
	1.800.000
	
	1.800.000
	1.800.000
	1.800.000
	

	1.2
	Thành viên Tổ thẩm định
(02 người x 03 buổi họp)
	Nhiệm vụ
	6
	400.000
	2.400.000
	
	2.400.000
	2.400.000
	2.400.000
	

	1.3
	Thư ký hành chính
(01 người x 03 buổi họp)
	Nhiệm vụ
	3
	250.000
	750.000
	
	750.000
	750.000
	750.000
	

	1.4
	Thành viên tham dự
(11 người x 03 buổi họp)
	Nhiệm vụ
	33
	160.000
	5.280.000
	
	5.280.000
	5.280.000
	5.280.000
	

	1.5
	 Tài liệu, văn phòng phẩm
 (15 người x 03 buổi họp)
	Bộ/ người
	45
	20.000
	900.000
	
	900.000
	900.000
	900.000
	Quyết định số
 37/2017/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng

	1.6
	Giải khát  (15 người x 03 buổi họp)
	Người
	45
	20.000
	900.000
	
	900.000
	900.000
	900.000
	

	2
	[bookmark: _Hlk169436631]Chi điều tra, khảo sát (Phiếu điều tra được duyệt)
	4.550.000
	
	17.900.000
	24.750.000
	24.750.000
	Quyết định số
 07/2016/QĐ-UBND ngày 06/4/2016 của UBND tỉnh

	2.1
	Lập phiếu điều tra 
(trên 40 chỉ tiêu)
	Phiếu
	1
	850.000
	850.000
	
	850.000
	850.000
	850.000
	

	2.2
	Chi cho người cung cấp thông tin
	Người
	10
	100.000
	1.000.000
	59 người x 100.000đ
(53 trạm cấp nước và 6 cơ quan cấp tỉnh)
	5.900.000
	5.900.000
	5.900.000
	

	2.3
	[bookmark: _Hlk169439565]Chi tiền công thu thập thông tin, điều tra, khảo sát trạm cấp nước (cán bộ tỉnh)
	Người/
ngày
	9 ngày (03 người/ngày x 03 ngày)
	300.000
	2.700.000
	04 người x 05 ngày x 300.000đ/ngày
	6.000.000
	6.000.000
	6.000.000
	

	2.4
	[bookmark: _Hlk169439655][bookmark: _Hlk169439701]Phối hợp với Ban soạn thảo điều tra, khảo sát, thu thập số liệu trạm cấp nước tại địa phương (cán bộ huyện)
	-
	-
	-
	-
	04 người x 05 ngày x 300.000đ/ngày
	6.000.000
	6.000.000
	6.000.000
	

	2.5
	Công tác phí đi giám sát đơn vị trúng thầu thực hiện việc lấy mẫu nước xét nghiệm
	-
	-
	-
	-
	02 người x 10 ngày x 300.000đ/ngày
	6.000.000
	6.000.000
	6.000.000
	

	3
	Chi xử lý kết quả điều tra
	Người
	2
	1.000.000
	2.000.000
	
	2.000.000
	2.000.000
	2.000.000
	

	4
	Tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả điều tra, thống kê
	Dự án
	1
	10.000.000
	
	
	10.000.000
	10.000.000
	10.000.000
	

	5
	[bookmark: _Hlk169436730]Chi phí đấu thầu (Thuê tư vấn)
	-
	-
	-
	-
	11.000.000
	11.000.000
	11.000.000
	11.000.000
	

	5.1
	Chi phí lập hồ sơ mời thầu
	-
	-
	-
	-
	3.000.000
	3.000.000
	3.000.000
	3.000.000
	

	5.2
	Chi phí đánh giá hồ sơ dự thầu
	-
	-
	-
	-
	3.000.000
	3.000.000
	3.000.000
	3.000.000
	

	5.3
	Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu
	-
	-
	-
	-
	2.000.000
	2.000.000
	2.000.000
	2.000.000
	

	5.4
	Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu
	-
	-
	-
	-
	3.000.000
	3.000.000
	3.000.000
	3.000.000
	

	6
	[bookmark: _Hlk169436773]Chi xét nghiệm mẫu nước
	970.594.000
	
	1.318.312.000
	1.318.312.000
	1.318.312.000
	

	6.1
	Chi phí xét nghiệm mẫu nước nguồn là nước bề mặt (Khu công nghiệp An Nghiệp)
	Mẫu 
	1
	4.106.000
	4.106.000
	01 mẫu x 10.620.000 đồng/mẫu
	10.620.000
	10.620.000
	10.620.000
	

	6.2
	Chi phí xét nghiệm mẫu nước nguồn là nước ngầm(huyện/thị xã)
	Mẫu 
	52
	3.518.000
	182.936.000
	52 mẫu x 8.086.000 đồng/mẫu
	420.472.000
	420.472.000
	420.472.000
	

	6.3
	Chi phí xét nghiệm mẫu nước thành phẩm Khu công nghiệp An Nghiệp: 01mẫu; 
Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng: 12 mẫu; Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn: 40 mẫu (mỗi huyện/thị xã 04 mẫu)
	Mẫu
	53
	14.784.000
	783.522.000
	53 mẫu x 16.740.000 đồng/mẫu
	887.220.000
	887.220.000
	887.220.000
	Tham khảo báo giá của Viện Y tế công cộng Thành phố Hồ Chí Minh

	7
	Hội thảo tham vấn trực tiếp lấy ý kiến góp ý QCKTĐP
	4.800.000
	
	
	4.800.000
	4.800.000
	

	7.1
	Chủ trì hội thảo
	Người 
	1
	600.000
	600.000
	
	600.000
	600.000
	600.000
	

	7.2
	Các thành viên tham dự 
	Người
	30
	100.000
	3.000.000
	
	3.000.000
	3.000.000
	3.000.000
	

	7.3
	Tài liệu, văn phòng phẩm
	Bộ/
người
	30
	20.000
	600.000
	
	600.000
	600.000
	600.000
	Quyết định số
 37/2017/QĐ-UBND ngày 14/12/2017 của UBND tỉnh

	7.4
	Giải khát 
	Người
	30
	20.000
	600.000
	
	600.000
	600.000
	600.000
	

	8
	[bookmark: _Hlk169437200]Họp hội đồng soạn thảo thẩm định hồ sơ QCĐP (dự kiến 02 cuộc họp)
	7.560.000
	
	
	8.160.000
	8.160.000
	

	8.1
	Chủ tịch Hội đồng
	Người
	2
	300.000
	600.000
	
	600.000
	600.000
	600.000
	

	8.2
	Phó Chủ tịch Hội đồng
	Người 
	4
	250.000
	1.000.000
	
	1.000.000
	1.000.000
	1.000.000
	

	8.3
	Thành viên Hội đồng
	Người
	20
	250.000
	5.000.000
	
	5.000.000
	5.000.000
	5.000.000
	

	8.4
	Thư ký
	Người
	4
	90.000
	360.000
	360.000
	360.000
	360.000
	360.000
	

	8.5
	Tài liệu, văn phòng phẩm
	Bộ/ người
	30
	20.000
	600.000
	
	600.000
	600.000
	600.000
	Quyết định số
 37/2017/QĐ-UBND ngày 14/12/2017 của UBND tỉnh 

	8.6
	Giải khát
	Người
	30
	20.000
	600.000
	600.000
	600.000
	600.000
	600.000
	

	9
	Chi hội đồng thẩm định QCĐP (đánh giá kết quả nghiên cứu)
	5.200.000
	
	
	5.200.000
	5.200.000
	

	9.1
	Chủ tịch Hội đồng
	Người
	1
	800.000
	800.000
	
	800.000
	800.000
	800.000
	

	9.2
	Phó Chủ tịch Hội đồng
	Người 
	1
	650.000
	650.000
	
	650.000
	650.000
	650.000
	

	9.3
	Thành viên Hội đồng
	Người
	2
	650.000
	1.300.000
	
	1.300.000
	1.300.000
	1.300.000
	

	9.4
	Thư ký
	Người
	1
	250.000
	250.000
	
	250.000
	250.000
	250.000
	

	9.5
	Các thành viên
	Người
	10
	160.000
	1.600.000
	
	1.600.000
	1.600.000
	1.600.000
	

	9.6
	Tài liệu, văn phòng phẩm
	Bộ/ người
	15
	20.000
	300.000
	
	300.000
	300.000
	300.000
	Quyết định số
 37/2017/QĐ-UBND ngày 14/12/2017 của UBND tỉnh

	9.7
	Giải khát
	Người
	15
	20.000
	300.000
	
	300.000
	300.000
	300.000
	

	10
	Chi nhận xét, đánh giá
	1.300.000
	
	
	1.300.000
	1.300.000
	

	10.1
	Nhận xét đánh giá của Ủy viên phản biện Hội đồng
	Phiếu
	2
	400.000
	800.000
	
	800.000
	800.000
	800.000
	

	10.2
	Nhận xét đánh giá của Ủy viên Hội đồng
	Người
	2
	250.000
	500.000
	
	500.000
	500.000
	500.000
	

	11
	Văn phòng phẩm, chi phí in ấn, photo tài liệu liên quan đến hoạt động xây dựng QCĐP
	
	
	
	5.000.000
	
	5.000.000
	5.000.000
	5.000.000
	

	12
	Chi khác 
	
	1
	5.000.000
	5.000.000
	
	5.000.000
	5.000.000
	5.000.000
	Điểm b, khoản 1, Điều 3 Thông tư số 109/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

	
	Tổng cộng
	
	
	1.018.034.000
	
	1.357.572.000
	1.401.552.000
	1.401.552.000
	




